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Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

1 21111184 Bùi Nhật Anh DH21CN
2 21112017 Phạm Vân Anh DH21TYA
3 20112185 Trần Thị Huỳnh Anh DH20TY
4 21112395 Nguyễn Phú Bình DH21TYA
5 21112402 Lê Văn Xuân Cường DH21TYB
6 21111017 Nguyễn Đức Cường DH21TA
7 21112050 Vỏ Thị Thão Duy DH21TYB
8 21112056 Lê Thị Kiều Duyên DH21TYB
9 21112033 Võ Hoàng Nha Đam DH21TYA

10 21112038 Trần Thị Kim Đĩnh DH21TYA
11 21112057 Đồng Thanh Giang DH21TYA
12 21111230 Huỳnh Văn Hải DH21CN
13 21111239 Võ Thới Anh Hào DH21CN
14 21111241 Huỳnh Minh Hiển DH21CN
15 21112448 Trần Mai Đại Minh Hiếu DH21TYB
16 22112114 PHAN HUY HOÀNG DH22TYB
17 21112459 Nguyễn Thị Ánh Hồng DH21TYA
18 21112092 Phạm Diễm Mỹ Huyền DH21TYB
19 21112470 Phan Thanh Khải DH21TYB
20 21112493 Dương Khánh Linh DH21TYA
21 21112516 Bùi Anh Minh DH21TYA
22 21111292 Lâm Quốc Minh DH21CN
23 21112522 Đàm Thị Trà My DH21TYA
24 21112535 Trần Võ Kim Ngân DH21TYB
25 20112162 Tần Nguyễn Bảo Ngọc DH20TY
26 22112218 TRẦN THẢO N DH22TYB
27 21112158 Huỳnh Hiếu Nhân DH21TYB
28 21112557 Huỳnh Thị Khánh Nhi DH21TYA
29 17112306 Đỗ Vân Thanh Nhung DH18TY
30 21112587 Hoàng Đại Phát DH21TYB
31 21112588 Trần Tấn Phát DH21TYA
32 21112186 Hồng Vĩnh Phúc DH21TYA
33 21112605 Nguyễn Thiên Quang DH21TYB
34 22112267 VÕ MINH QUÂN DH22TYA
35 21112615 Lê Minh Sang DH21TYB
36 22112282 BÙI THANH SƠN DH22TYA
37 21112207 Đặng Lê Hữu Tài DH21TYB
38 22112286 NGUYỄN ĐỨC TÀI DH22TYA
39 21111342 Lại Văn Thái DH21CN
40 22112295 NGUYỄN HỒNG THÁI DH22TYB



41 21112214 Lý Kim Thành DH21TYA
42 21111352 Lê Hoàng Thiện DH21CN
43 21112225 Trần Nhữ Thanh Thiện DH21TYA
44 21112646 Huỳnh Các Duy Thinh DH21TYB
45 21112649 Nguyễn Trường Thịnh DH21TYA
46 22112336 LÊ PHÚC NHƯ THÙY DH22TYA
47 21111145 Hoàng Thanh Thủy DH21CN
48 21111359 Võ Thị Thanh Thư DH21CN
49 20111113 Thái Thành Tiến DH20TA
50 21112681 Lê Ngọc Bảo Trân DH21TYB
51 21112692 Lê Minh Trọng DH21TYA
52 21111389 Hồ Quốc Trung DH21CN
53 21111392 Nguyễn Tấn Trường DH21CN
54 21111393 Phạm Anh Trường DH21CN
55 22112389 PHẠM NGUYỄN QUỐCTUẤN DH22TYA
56 21112708 Trần A Tú Uyên DH21TYA
57 21112717 Nông Quang Vinh DH21TYB
58 22112427 THÁI TUYẾT XUÂN DH22TYA


